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GOÙC NHÌN TÖØ MOÂ HÌNH TPACK 

(1)TS, Trường Đại học Sư phạm TDTT Tp.Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoàng Minh Thuận(1)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhận thấy sự cần thiết của giáo viên về kiến

thức và kỹ năng sư phạm toàn diện nhằm đáp
ứng yêu cầu giảng dạy trong thời đại công nghệ,
nhiều nghiên cứu có liên quan đã được thực hiện.
Nhiều nhà lý luận đã đề xuất những mô hình
khác nhau nhằm khẳng định vai trò và sự cần
thiết của việc tích hợp những yếu tố về kiến thức
và năng lực sư phạm giáo viên cần có trong thời
đại số. Theo Mishra và Kohler (2006), xây dựng
mô hình về giao thoa giữa ba yếu tố: kiến thức
về chuyên ngành, kiến thức về sư phạm/phương
pháp giảng dạy và kiến thức về công nghệ
(TPACK) dựa trên những mô tả về loại hình kiến
thức của Shulman (1987). Ngay sau đó, Angli và
Valanides (2009) cũng giới thiệu mô hình ICT-
TPACK, trong đó bổ sung thêm kiến thức liên
quan đến sự hiểu biết về sinh viên và bối cảnh
học tập, bên cạnh những yếu tố về kiến thức tích
hợp của mô hình gốc TPACK đã được Mishra và
Kohler (2006) giới thiệu. 

Mặc dù mô hình TPACK đã được đề cập khá
nhiều trong một số công trình nghiên cứu gần
đây tại các nước phát triển trong khu vực Châu
Á, bao gồm Việt Nam, việc rà soát, cập nhật và

triển khai chương trình đào tạo giáo viên và bồi
dưỡng giáo viên, đặc biệt, sinh viên và giáo viên
Ngành Giáo dục thể chất (GDTC), theo đúng
chuẩn các yếu tố về kiến thức trong mô hình
TPACK vẫn chưa được hiệu quả. Bài viết này
tập trung phân tích, thảo luận về tổng quan của
mô hình TPACK trong phạm vi lĩnh vực Giáo
dục nói chung và GDTC nói riêng. Từ đó, đề
xuất hướng rà soát, đổi mới chương trình đào
tạo sinh viên sư phạm phù hợp, cũng như hướng
nghiên cứu có liên quan trong công tác đào tạo
sinh viên sư phạm Ngành GDTC.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu
được thực hiện định tính, dựa trên phương pháp
phân tích tổng quan và phân loại những tài liệu
nghiên cứu đã được thực hiện trong vòng 20
năm trước đây tính đến thời điểm hiện tại xây
dựng bài viết này. Trước khi tổng hợp và phân
tích dữ liệu, tác giả xây dựng tiêu chí cụ thể cho
việc lựa chọn và phân tích tài liệu. Trong bài viết
này, có tổng cộng 26 nghiên cứu đã được lựa
chọn và phân tích căn cứ mục tiêu của bài viết. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1 Tổng quan về mô hình TPACK
Mô hình kiến thức chuyên ngành - Sư phạm

Tóm tắt:
Bài viết phân tích tổng quan về mô hình kiến thức chuyên ngành - Sư phạm - Công nghệ

(technological pedagogical content knowledge - TPACK) trong giáo dục thể chất. Dựa trên các
nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín trên thế giới trong 20 năm gần đây, bài
viết thảo luận mô hình TPACK, vai trò của nó cũng như những thành tựu đạt được từ những nghiên
cứu có liên quan. Với những hiểu biết từ tổng quan, tác giả đưa ra ba đề xuất có liên quan đến
nghiên cứu và công tác đào tạo sinh viên sư phạm ngành Giáo dục thể chất: 1) nghiên cứu TPACK
của giáo viên giáo dục thể chất tại các trường phổ thông nhằm xác định thực trạng năng lực có
liên quan của giáo viên theo mô hình TPACK, từ đó có chương trình tập huấn, bồi dưỡng thường
xuyên phù hợp cho giáo viên; 2) nghiên cứu tác động của đào tạo và tập huấn TPACK đối với việc
giảng dạy môn Giáo dục thể chất tại các trường phổ thông; 3) Đánh giá, rà soát và đổi mới chương
trình đào tạo sinh viên sư phạm ngành Giáo dục thể chất theo mô hình TPACK nhằm đảm bảo có
đủ nguồn lực giáo viên giáo dục thể chất có đủ năng lực và chuyên môn cho các trường.

Từ khoá: TPACK, chương trình đào tao, sinh viên, giáo dục thể chất
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- Công nghệ (TPACK) là một khung lý thuyết
linh hoạt mô tả hoại hình kiến thức liên quan
đến tích hợp công nghệ số mà một giáo viên cần
phải đạt để đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng
của công tác giảng dạy. Mô hình đầu tiên do GS.
Shulman xây dựng vào năm 1987, trong đó mô
tả loại hình kiến thức về chuyên ngành và
phương pháp sư phạm (PCK: Pedagogical
Content Knowledge) đòi hỏi giáo viên cần phải
biết để có kiến thức toàn diện phục vụ cho công
tác giảng dạy (Schmid & cộng sự, 2020). Cùng
với sự phát triển và xu hướng ứng dụng kỹ thuật
số trong giáo dục, khung PCK được triển khai
thành khung kiến thức chuyên ngành - Sư phạm
- Công nghệ (TPCK: Technological Pedagogical
Content Knowledge), hướng đến việc tích hợp
công nghệ như một trong những giá trị cốt lõi
của mô hình này (Koehler & Mishra, 2009;
Mishra & Koehler, 2006; Zhao, 2003). Theo
thời gian, khái niệm về TPACK được hình thành
và phân tích với những mô tả hoàn chỉnh hơn
trong các nghiên cứu của Mishra và Koehler
(2006) và Koehler và Mishra (2009), trong đó
yêu cầu giáo viên cần hội tụ đủ ba thành phần
kiến thức cốt lõi: chuyên ngành, phương pháp
sư phạm, và công nghệ. Ngoài ra, trong nghiên
cứu của Koehler và Mishra (2009), mô hình này
đề cập đến bốn thành phần khác phát sinh từ sự
giao thoa và tương tác giữa ba thành phần kiến
thức riêng biệt này, bao gồm: kiến thức về
chuyên ngành và phương pháp sư phạm trong
chuyên ngành đó (PCK: Pedagogical Content
Knowledge), kiến thức về chuyên ngành và
công nghệ (TCK: Technological Content
Knowledge), kiến thức về phương pháp sư
phạm và công nghệ (TPK: Technological
Pedagogical Knowledge), và kiến thức về
chuyên ngành, phương pháp sư phạm và công
nghệ (TPACK).

Hình 1 mô tả sự giao thoa của các lĩnh vực
kiến thức trong khung TPACK hiện nay. Kiến
thức chuyên ngành (CK: Content Knowledge)
đề cập đến kiến thức về lĩnh vực chuyên môn,
bao gồm sự hiểu biết của giảng viên về các khái
niệm, lý thuyết, khuôn khổ, thực tiễn và cách
tiếp cận đối với quá trình kiến tạo và phát triển
kiến thức. Kiến thức về phương pháp sư phạm
(PK: Pedagogical Knowledge) là kiến thức của

giảng viên về các giai đoạn và quá trình thực
hành dạy và học, nghĩa là, làm thế nào để nội
dung có thể được truyền đạt hiệu quả nhất đến
sinh viên. Vì vậy, PK bao gồm kiến thức của
giảng viên về các chiến lược, kỹ thuật và
phương pháp khác nhau được triển khai trong
lớp học, cũng như sự hiểu biết của giảng viên
về bản chất của việc xây dựng kiến thức của
sinh viên. Kiến thức về chuyên ngành và
phương pháp sư phạm (PCK: Pedagogical
Content Knowledge) được khái niệm hóa là ý
tưởng của giảng viên trong việc chuyển đổi các
vấn đề có liên quan trong môn học vào quá trình
dạy bằng cách dùng các phương án thích hợp để
trình bày nó trong lớp học. Khái niệm của PCK
bao gồm nhiều yếu tố khác nhau liên quan đến
chương trình đào tạo, dạy và học, đánh giá sinh
viên, và những điều kiện khuyến khích sinh viên
học tập. Kiến thức công nghệ (TK: Technology
Knowledge) chỉ sự hiểu biết và thành thạo toàn
diện của giảng viên về công nghệ thông tin để
có thể ứng dụng hiệu quả trong dạy và học. Với
sự phát triển ngày càng tiến bộ của công nghệ
cũng như việc ứng dụng công nghệ rộng rãi
trong giáo dục, khái niệm TK cần được xem xét
dưới những quan điểm phát triển hơn, bao gồm
cả khả năng không chỉ sử dụng hiệu quả và thích
ứng với những thay đổi trong công nghệ thông
tin, mà còn phát triển nó bằng những cách khác
nhau để có thể giúp công tác dạy và học được
thực hiện hiệu quả trong những bối cảnh giảng
dạy khác nhau. Ý nghĩa của kiến thức về chuyên
ngành và công nghệ (TCK: Technological
Content Knowledge) được xem là sự hiểu biết

Hình 1. Mô hình TPACK và những thành
phần có liên quan

(Theo mô hình của Koehler & Mishra, 2009)
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của giảng viên về mối quan hệ giữa công nghệ
và nội dung chuyên ngành, cũng như những ảnh
hưởng, tương tác giữa hai yếu tố này, từ đó đưa
ra những quyết định quan trọng liên quan đến
việc lựa chọn công nghệ phù hợp nhất để
chuyển tải nội dung bài giảng trong lĩnh vực
chuyên ngành của mình đến sinh viên. Kiến
thức về phương pháp sư phạm công nghệ (TPK:
Technological Pedagogical Knowledge) dùng
để chỉ sự hiểu biết của giảng viên về những thay
đổi trong dạy và học khi ứng dụng các công cụ
công nghệ khác nhau vào công tác giảng dạy.
TPK còn bao gồm kiến thức của giảng viên
trong việc xử lý những thách thức liên quan đến
những cải tiến về công cụ CNTT trong quá trình
ứng dụng công nghệ trong những bối cảnh dạy
và học khác nhau để có thể đạt được mục tiêu
mong muốn. Cuối cùng, mô hình Kiến thức
chuyên ngành - Sư phạm - Công nghệ (TPACK)
đề cập đến sự hình thành kiến thức của giáo viên
từ tất cả ba thành phần kiến thức liên quan (tức
kiến thức về chuyên ngành, phương pháp sư
phạm và công nghệ) để dạy hiệu quả với sự tích
hợp công nghệ.

2.2. Vai trò của mô hình TPACK trong
chương trình đào tạo sinh viên

Như Nuangchalerm (2020) đã khẳng định,
trong thời đại số hoá giáo dục, giảng viên cần
hướng đến việc lựa chọn, xây dựng và phát triển
phương pháp sư phạm phù hợp để có thể giúp
sinh viên kiến tạo kiến thức, hình thành và phát
triển kỹ năng đã được mô tả trong chương trình
đào tạo, hơn là tập trung dạy nội dung gì trên
lớp học. Để làm được điều này, chương trình
đào tạo sinh viên phải được xây dựng và rà soát
thường xuyên để được điều chỉnh phù hợp,
hướng đến nhu cầu xã hội mong muốn (Doyle
&cộng sự, 2019; Williams-Diehm &cộng sự,
2018). Chương trình đào tạo cần tích hợp đồng
bộ giữa các yếu tố về ứng dụng công nghệ trong
phát triển kiến thức chuyên ngành, phương pháp
sư phạm và thực hành giảng dạy (Chuang &
cộng sự, 2015; De Rossi & Trevisan, 2018).
Trong bối cảnh này, mô hình TPACK được xây
dựng nhằm mô tả chi tiết hệ thống các kiến thức
về chuyên ngành, phương pháp sư phạm và
công nghệ mà giảng viên cần có để đảm bảo
chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy và học.

Tuy nhiên, TPACK không chỉ là kiến thức hay
kỹ năng, mà còn bao hàm nhận thức tích cực của
giảng viên về việc cần thiết phải nắm rõ, hiểu
thấu đáo về việc dùng và cách thức dùng công
nghệ một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu
giảng dạy và truyền tải nội dung bài giảng cho
sinh viên (Hsu &Chen, 2018).

Mặc dù các nghiên cứu này nhằm điều tra các
vấn đề khác nhau, dùng các phương pháp nghiên
cứu khác nhau, nhưng điểm chung của hầu hết
các kết quả có được từ những nghiên cứu này đều
là sinh viên sư phạm hoặc giảng viên hiện thiếu
sự hiểu biết về mô hình TPACK hoặc sinh viên
và giảng viên chưa đạt đủ năng lực kiến thức có
liên quan đến mô hình này (Jang & Chen 2010;
Koh & Divaharan, 2011; Lee & Kim, 2014; Lu
& Lei, 2012; Özgün-Koca & cộng sự, 2011;
Tseng & cộng sự, 2019). Chẳng hạn như, Koh và
Divaharan (2011) đã đề xuất cần phải có sự rà
soát, điều chỉnh lại chương trình đào tạo cho sinh
viên sư phạm ngành khoa học để đảm bảo công
nghệ thông tin được ứng dụng có hiệu quả trong
các hoạt động dạy và học, đảm bảo chương trình
đào tạo có thể cho ra nguồn lực sinh viên sư phạm
có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của xã hội trong
thời đại kỹ thuật số. Tương tự, trong một nghiên
cứu khác thuộc lĩnh vực đào tạo sinh viên sư
phạm trong khối ngành khoa học và xã hội nhân
văn, nhằm điều tra về thực trạng kiến thức và kỹ
năng của sinh viên sư phạm và giáo viên phổ
thông (thuộc các khối ngành khoa học và công
nghệ thông tin, toán học, xã hội học, ngôn ngữ
Anh) do Akturk và Ozturk (2019) thực hiện, kết
quả cho thấy sinh viên sư phạm lẫn giáo viên phổ
thông chưa có đủ kiến thức phù hợp về công
nghệ, phương pháp sư phạm và công nghệ, kiến
thức về chuyên ngành và công nghệ, cũng như
kiến thức chung về TPACK mặc dù các yếu tố
riêng lẻ của kiến thức công nghệ, chuyên ngành
và sư phạm của sinh viên và giáo viên khá tốt.
Kết quả này tương đồng với một số kết quả
nghiên cứu được thực hiện trong cùng một bối
cảnh dạy và học do Jang và Tsai (2012) thực hiện.

2.3. Mô hình TPACK trong giáo dục thể
chất

Một trong những tranh cãi hiện nay liên quan
đến yếu tố này đó là công nghệ số có ảnh hưởng
tiêu cực đến hoạt động vận động và tham gia thể
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thao của mọi người; cũng như công nghệ số có
thể ảnh hưởng đến sức khoẻ con người khi con
người mất đi hoạt động vận động thể chất dưới
sự trợ giúp của công nghệ số (Hilvoorde &
Koekoek, 2018). Một tranh cãi khác nữa là
giảng dạy thể chất thông thường được tiến hành
trong bối cảnh không có đủ trang thiết bị phù
hợp như trong lớp học để đảm bảo việc ứng
dụng công nghệ được hiệu quả (ví dụ như ở sân
vận động hoặc bên ngoài lớp học) (Roth, 2014).
Tuy nhiên, Hilvoorde và Koekoek (2018) cũng
nhấn mạnh rằng, trong lĩnh vực thể thao và
GDTC, yếu tố công nghệ cần được xem xét theo
khía cạnh loại công nghệ nào hoặc công nghệ
được ứng dụng như thế nào trong đào tạo, hơn
là phân tích công nghệ là gì; và để làm được
điều này, đầu tiên giáo viên phải có kiến thức và
năng lực phù hợp để sử dụng công nghệ. 

Mô hình TPACK trong GDTC, tương tự như
những ngành nghề đào tạo khác, cần được xem
xét toàn diện các yếu tố về kiến thức trong bối
cảnh riêng của lĩnh vực này. Trên thực tế, ứng
dụng CNTT trong giảng dạy thể chất đã được
thực hiện tại nhiều nước trên thế giới, tuy chỉ ở
hình thức giảng dạy truyền thống (dùng phần
mềm powerpoint hoặc video, máy tính bảng,
Ipad, smart boards) và thông thường được tiến
hành trên lớp học (Scrabis-Fletcher & cộng sự,
2016). Một số kết quả đạt được từ những nghiên
cứu này bao gồm:

Trong bảy yếu tố kiến thức được mô tả trong
mô hình TPACK, Ayvazo và Ward (2011) cho
rằng PCK là yếu tố cần thiết và quan trọng nhất
trong giáo dục thể chất. Theo Ayvazo và Ward
(2011) cho rằng PCK được thể hiện thông qua
khả năng của giáo viên trong việc điều chỉnh nội
dung giảng dạy hoặc một hoạt động dạy học sao
cho phù hợp với nhu cầu của học sinh. Với quan
điểm này, Ayvazo và Ward (2011) đã tiến hành
khảo sát yếu tố PCK của giáo viên thông qua
việc tìm hiểu sự khác nhau trong việc điều chỉnh
các hoạt động dạy của giáo viên giảng dạy thể
chất ở cấp độ tiểu học tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu
này cho thấy, khi PCK của giáo viên chưa đạt
đến mức phù hợp, thì khả năng điều chỉnh, thay
đổi cách hướng dẫn thực hành một hoạt động
thể chất chưa đa dạng để học sinh hiểu và thực
hành. PCK chưa phù hợp cũng thể hiện ở việc

giáo viên không kịp thời phát hiện ra những lỗi
thực hành hoặc nhận ra lỗi thực hành của học
sinh nhưng không có chiến lược để giúp các em
khắc phục.

Đồng quan điểm với nhiều nghiên cứu khác,
Herold và Waring (2016) cho rằng kiến thức
chuyên ngành (CK) là yếu tố quan trọng nhất
trong GDTC, và CK là yếu tố củng cố cho yếu
tố PCK. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự
tương đồng giữa lượng CK sinh viên có với mức
độ tự tin trong học tập của các em. Cụ thể, sinh
viên có CK ít có xu hướng lo lắng, thiếu tự tin
để triển khai bài học trên lớp hơn so với các em
có mức độ CK cao hơn.

Một nghiên cứu khác do Scrabis-Fletcher và
cộng sự (2016) thực hiện nhằm khảo sát kết quả
của việc ứng dụng mô hình TPACK đối với 91
sinh viên sư phạm Ngành GDTC của 11 trường
đại học tại Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy kiến thức
công nghệ (TK) của nam sinh viên cao hơn hẳn
nữ sinh viên; việc xây dựng bài giảng của giảng
viên với sự tích hợp có hiệu quả các nhóm yếu
tố kiến thức được mô tả trong mô hình đã giúp
sinh viên tiếp thu kiến thức tốt hơn. Tuy nhiên,
nghiên cứu này chưa phân tích sâu về hiện trạng
những nhóm yếu tố kiến thức khác trong mô
hình TPACK mà sinh viên đạt được sau khi mô
hình này được giảng viên ứng dụng trên lớp,
mặc dù có đề cập đến việc giảng viên tham gia
giảng dạy có đủ các nhóm yếu tố kiến thức này.

Trong một nghiên cứu do Friskawati (2021)
thực hiện để tìm hiểu về mức độ tự tin khi ứng
dụng công nghệ trong giảng dạy, sự hiểu biết về
TPACK cũng như năng lực kiến thức được mô tả
trong mô hình TPACK của sinh viên sư phạm
ngành GDTC tại Indonesia, đã phát hiện ra rằng
sinh viên cảm thấy tự tin nhất khi sử dụng các
ứng dụng mạng xã hội và kém tự tin nhất khi
dùng emails để giảng dạy trực tuyến (trong số
những ứng dụng dùng google để biên soạn tài
liệu giảng dạy, phần mềm trình chiếu, và video
trực tuyến). Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh
viên có sự hiểu biết phù hợp đối với các yếu tố
kiến thức trong mô hình TPACK. Ngoài ra, khi
sinh viên có sự tự tin cao khi ứng dụng công nghệ
trong giảng dạy và có kiến thức chuyên ngành tốt
thì bài giảng có chất lượng hơn. Tuy nhiên,
nghiên cứu này chưa làm rõ liệu sinh viên sư
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phạm ngành GDTC có hội tụ đủ các yếu tố kiến
thức trong TPACK hay không. 

3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Nhìn chung, các nghiên cứu về mô hình

TPACK trong lĩnh vực đào tạo sinh viên sư phạm
ngành Giáo dục thể chất chưa được thực hiện
nhiều. Các nghiên cứu hiện tại cũng chưa đào sâu
toàn diện các nhóm yếu tố kiến thức trong mô
hình hoặc tác động của mô hình này đối với giáo
viên phổ thông thế nào. Tại Châu Á và Việt Nam,
một vài nghiên cứu đã được triển khai, nhưng chủ
yếu để giới thiệu về mô hình hoặc tìm hiểu thực
trạng về kiến thức được mô tả trong mô hình của
sinh viên thông qua việc sử dụng bảng khảo sát
đã được sử dụng ở các nước khác, chưa mang
tính đặc trưng riêng của Ngành Giáo dục thể chất.
Dựa trên những kết quả tổng hợp các nghiên cứu
ở các phần trên, cũng như hạn chế của những
nghiên cứu này, tác giả bài viết khuyến nghị: Cần
cân nhắc việc rà soát, kiểm tra và đánh giá lại các
chương trình đào tạo Ngành Sư phạm về GDTC
để đảm bảo các yếu tố kiến thức theo mô hình
được qui định trong chương trình, nhất là kiến
thức công nghệ, để đảm bảo việc thích nghi, đáp
ứng nhu cầu của công nghệ số trong giáo dục
cũng như nhu cầu của xã hội đối với giáo viên
giảng dạy thể chất. Trong bối cảnh GDTC tại Việt
Nam còn nhiều hạn chế, cần ưu tiên đặt trọng tâm
vào các yếu tố cốt lõi trong mô hình như gợi ý từ
những nghiên cứu có liên quan (Ayvazo & Ward,

2011; Herold & Waring, 2016)
chẳng hạn như CK, TK và PCK
thay vì tất cả các nhóm yếu tố để
đảm bảo tính khả thi khi thực
hiện chương trình đào tạo.
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